
UBND HUYỆN PHONG ĐIỀN 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 93 /PGDĐT  

V/v hoàn thiện hồ sơ vận động viên 

học sinh tham gia thi các môn thể thao 

Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh TT Huế  

năm 2024  (giai đoạn 2) 

Phong Điền, ngày 11 tháng  03  năm 2024 

 

Kính gửi: Các trƣờng Tiểu học, TH&THCS và THCS trực thuộc. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 03/10/2023 của Ủy ban nhân 

dân huyện về việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng huyện Phong Điền năm học 

2023-2024; Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-SGDĐT ngày 25/01/2024 của Sở 

GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thừa Thiên Huế 

năm 2024; 

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị hoàn thiện hồ sơ vận động 

viên, học sinh tham gia Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh TT Huế năm 2024 (GĐ 2) với 

các nội dung nhƣ sau: 

1. Về số lượng và danh sách học sinh tham gia gồm:  

- Gồm 25 vận động viên dự thi môn Điền kinh; 

- Gồm 13 vận động viên học sinh thi môn Bơi. 

Có Danh sách cụ thể 38 học sinh kèm theo. 

2. Hồ sơ học sinh gồm:  

- Phiếu thi đấu In giấy ảnh bóng màu trắng, ghi đủ thông tin trong Phiếu, 

sau đó ký xác nhận nhà trƣờng (không đóng dấu giáp lai ảnh;  

- Nộp 02 ảnh rời (3x4) để dán Ảnh vào Bảng đăng ký ảnh (ghi họ tên sau 

ảnh) và 01 ảnh (3x4) để khám sức khoẻ; 

- Gửi Mã học sinh và Số định danh VĐV theo quy định. 

Nộp về Phòng GD&ĐT trước 10 giờ ngày 12/3/2024. 

3. Về thời gian khám sức khoẻ vận động viên: từ ngày 13/3 đến 14/3/2024 

tại Trung Tâm Y tế huyện, Phòng GD&ĐT sẽ thông báo cụ thể sau. 

 (Học sinh đi trái buổi để tránh ảnh hưởng học tập)  

Phòng Giáo dục và Đào đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.        

Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- Các trƣờng TH&THCS; 

- Wibsite Phòng; 

- Lƣu VT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Đặng Thị Thu Hương 
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DANH  ÁCH Đ NG     HÁM   C  HO  GIAI ĐOẠN 2 -H PĐ TỈNH TT HUẾ 2024 

Tổng số VĐV: 36 (Đăng ký khám sức khoẻ tại Trung tấm Y tế huyện) 

STT Họ và t n 

Giới 

t nh Năm sinh Lớp Trường Môn thi 

1 NGUYỄN THẾ LÂN NAM 18/09/2009 9/2 THCS NGUYỄN DUY  ĐIỀN KINH 

2 
HỒ XUÂN HƢƠNG NỮ 07/01/2009 9/2 

TH&THCS NGUYỄN  

LỘ TRẠCH ĐIỀN KINH 

3 PHAN THỊ THẢO NHI NỮ 27/05/2009 9/4 THCS NGUYỄN DUY  ĐIỀN KINH 

4 NGUYỄN TRUNG THUẬN NAM 26/04/2009 9/1 THCS NGUYỄN DUY  ĐIỀN KINH 

5 LÊ NHẬT LONG Nam 01/8/2009 9/3 THCS PHONG AN ĐIỀN KINH 

6 NGUYỄN LÊ HỒNG NGỌC NỮ 13/10/2009 9/1 THCS ĐIỀN LỘC ĐIỀN KINH 

7 VÕ HUỲNH NHẤT HUY NAM 22/03/2010 8/1 THCS PHONG HẢI ĐIỀN KINH 

8 LÊ THỊ NGỌC DIỂM NỮ 23/02/2009 9/1 THCS PHONG HÒA ĐIỀN KINH 

9 TRẦN THỊ YẾN VY NỮ 19/10/2011 7/2 THCS ĐIỀN LỘC ĐIỀN KINH 

10 
TỐNG ĐỨC LONG QUÂN NAM 28/03/2009 9/1 

TH&THCS NGUYỄN  

LỘ TRẠCH ĐIỀN KINH 

11 NGUYỄN NGỌC HOÀNG NAM 12/01/2010 8/2 THCS PHONG BÌNH ĐIỀN KINH 

12 

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG 

UYÊN 
NỮ 29/04/2011 7/3 THCS PHONG BÌNH 

ĐIỀN KINH 

13 

NGUYỄN TRẦN KHÁNH 

BĂNG 
NỮ 17/05/2011 7/6 THCS NGUYỄN DUY  

ĐIỀN KINH 

14 ĐỒNG THỊ THANH NHÀN NỮ 25/01/2011 7/4 THCS NGUYỄN DUY  ĐIỀN KINH 

15 KHỔNG MAI HỮU PHÚC NAM 2/2/2009 9/2 TH&THCS L.V.MIẾN ĐIỀN KINH 

16 LÊ NGỌC QUYỀN NAM 26/04/2009 9/1 THCS ĐIỀN LỘC ĐIỀN KINH 

17 PHAN VĂN CHÍ NHÂN NAM 19/06/2013 5/5 TH TRẦN QUỐC TOẢN ĐIỀN KINH 

18 CAO VĂN ANH MINH NAM 29/01/2013 5/1 TH ĐIỀN HẢI ĐIỀN KINH 

19 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH NỮ 05/01/2013 5/5 TH PHONG BÌNH ĐIỀN KINH 

20 HỒ THỊ QUỲNH ANH NỮ 8/6/2013 5/2 TH ĐIỀN HƢƠNG ĐIỀN KINH 

21 TRẦN KIM HOÀNG NAM 19/03/2013 5/2 TH PHONG BÌNH ĐIỀN KINH 

22 

NGUYỄN NGÔ HOÀNG 

PHÚC 
NAM 

14/01/2014 
4/3 TH ĐIỀN LỘC 

ĐIỀN KINH 

23 NGUYỄN NGỌC BẢO HÂN NỮ 11/09/2013 5/2 TH ĐIỀN LỘC ĐIỀN KINH 

24 BÙI NGỌC KHÁNH VY NỮ 28/02/2013 5/1 TH TRẦN QUỐC TOẢN ĐIỀN KINH 

25 HOÀNG NGUYỄN NGỌC VY NỮ  2013 5/5 TH TRẦN QUỐC TOẢN BƠI  

26 VŨ KỲ NAM 2014 4/6 TH TRẦN QUỐC TOẢN BƠI  

27 HỒ QUỐC GIA HUY NAM 06/09/2013 5/1 TH ĐIỀN LỘC BƠI  

28 NGÔ NGỌC BẢO HÂN NỮ 30/8/2013 5/2 TH ĐIỀN LỘC BƠI  

29 NGUYỄN ĐỨC AN NAM NAM 31/01/2011 7/3 THCS NGUYỄN DUY BƠI  

30 NGUYỄN NHẬT NAM 14/12/2011 7/5 THCS NGUYỄN DUY BƠI  

31 

NGUYỄN MAI KHÁNH 

NGUYÊN NỮ 15/08/2011 7/4 THCS NGUYỄN DUY BƠI  

32 TRẦN THỊ NGỌC HUYỀN NỮ 07/05/2011 7/2 THCS ĐIỀN LỘC BƠI  

33 TRẦN BẢO THY NỮ 15/05/2010 8/1 THCS ĐIỀN LỘC BƠI  

34 HỒ MINH KHANG NAM 20/10/2009 8/2 THCS PHONG BÌNH BƠI  

35 TRẦN THỊ THẢO TRANG NỮ 24/10/2010 8/3 THCS NGUYỄN DUY BƠI  

36 LÊ VĂN BON  NAM 16/01/2009 9/1 THCS PHONG HOÀ BƠI  
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Thời gian Giai đoạn 2, Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh  

từ 23/03/2024 đến 04/04/2024 

STT Môn thi đấu Thời gian Địa điểm 

1 Điền kinh  Từ 23/03 đến 25/03/2024  Sân vận động Tự Do 

2 Bơi  Từ 02/04 đến 04/04/2024  
Bể bơi Trung tâm Thể 

thao tỉnh 
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